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 TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH
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Họ và tên học sinh:……………………………………Số báo danh:………………......Lớp…….


I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)
[bookmark: _Hlk117705714]Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:
“...Làm sao bác vội về ngay,
Chợt nghe, tôi bỗng chân tay rụng rời.
Ai chẳng biết chán đời là phải,
Vội vàng sao đã mải lên tiên;
Rượu ngon không có bạn hiền,
Không mua không phải không tiền không mua.
Câu thơ nghĩ đắn đo không viết,
Viết đưa ai, ai biết mà đưa;
Giường kia treo những hững hờ,
Đàn kia gẩy cũng ngẩn ngơ tiếng đàn.
Bác chẳng ở dẫu van chẳng ở,
Tôi tuy thương, lấy nhớ làm thương;
Tuổi già hạt lệ như sương,
Hơi đâu ép lấy hai hàng chứa chan!”
(Trích “Khóc Dương Khuê”, Nguyễn Khuyến - SGK ngữ văn lớp 11, tập 1)
Câu 1. (0,75điểm). Tác giả bày tỏ nỗi lòng với ai?          
Câu 2. (0,75điểm). Chỉ ra những từ ngữ đồng nghĩa nói về cái chết của nhân vật trữ tình.          
Câu 3. (1.0điểm): 
                                     Giường kia treo những hững hờ,
Đàn kia gẩy cũng ngẩn ngơ tiếng đàn.
             Xác định điển cố trong câu thơ trên, nêu rõ hiệu quả biểu đạt khi sử dụng các điển cố đó.  
Câu 4.(0,5điểm):  
                 Bài học về tình bạn được thể hiện trong đoạn thơ.

II. LÀM VĂN (7.0 điểm)
       Viết bài văn bàn về nỗi niềm, tâm sự, tình yêu thương mà Trần Tế Xương dành cho Bà Tú qua bài thơ “ Thương vợ”
  Thương vợ
Quanh năm buôn bán ở mom sông,
Nuôi đủ năm con với một chồng.
Lặn lội thân cò khi quãng vắng,
Eo sèo mặt nước buổi đò đông.
Một duyên hai nợ, âu đành phận,
Năm nắng mười mưa, dám quản công.
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc:
Có chồng hờ hững cũng như không!
                   
- HẾT - 
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
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A. HƯỚNG DẪN CHUNG
- Giám khảo cần chủ động nắm bắt nội dung trình bày của học sinh để đánh giá tổng quát bài làm, tránh đếm ý cho điểm. Chú ý vận dụng linh hoạt và hợp lý hướng dẫn chấm.
- Đặc biệt trân trọng, khuyến khích những bài viết có nhiều sáng tạo, độc đáo trong nội dung và hình thức.
- Điểm lẻ toàn bài tính đến 0.5 điểm
B. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ 
	PHẦN
	NỘI DUNG CẦN ĐẠT
	ĐIỂM

	I. Đọc hiểu: (3.0 điểm)

	Câu 1.
	 - Tác giả bày tỏ nỗi lòng với Dương Khuê
	0.75

	Câu 2.
	 “Về”: Cả 3 từ đều nói về cái chết của Dương Khuê 


 “lên tiên” 
“ chẳng ở”
*Học sinh trả lời đúng như đáp án :0.75điểm
Học sinh trả lời được 2 từ :0.5điểm
Học sinh trả lời được 1 từ: 0.25điểm
	0.75

	Câu 3
	 – “Giường kia”: Tình bạn của Trần Phồn và  Tử Trĩ.
  – “Đàn kia”: Tình bạn Chung Tử Kì và Bá Nha 
=> Điển cố trên cho thấy tình bạn của Dương Khuê và Nguyễn Khuyến cũng keo sơn, sâu sắc và trân quý như vậy.
  *  Học sinh trả lời đúng HDC cho 1,0 điểm. Chỉ nêu được 2 điển cố chấm 0,5 điểm. Chỉ nêu được 1 điển cố chấm 0,25 điểm.
	1,0

	Câu 4
	Bài học rút ra: tình bạn cần có sự chân thành, gắng bó sâu sắc
	0,5


	2
	Viết bài văn bàn về nỗi niềm, tâm sự, tình yêu thương mà Trần Tế Xương dành cho Bà Tú qua bài thơ “ Thương vợ”
	7.0

	
	1. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận văn học
          Có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài kết luận được vấn đề.       
	0, 5

	
	2. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 
nỗi niềm, tâm sự, tình yêu thương mà Trần Tế Xương dành cho Bà Tú
	
0,5

	
	3. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	* Giới thiệu khái quát về tác giả (0,25 điểm), bài thơ,nêu vấn đề cần nghị luận. (0,25 điểm).
	0,5

	
	*Tâm sự của ông Tú:
- Ray rứt dằn vặt khi là gánh nặng của bà Tú
+ “quanh năm”: làm việc liên tục, không trừ ngày nào, hết năm này qua năm khác…
+ “mom sông”: phần đất nhô ra phía lòng sông , gợi một không gian chật hẹp, hiểm nguy, một công việc bấp bênh…
 + “nuôi”: chăm sóc hoàn toàn…
 + “đủ năm con với một chồng”: một mình bà Tú phải nuôi cả gia đình, không thiếu một người nào, phải chăm lo tất cả mọi việc… 
· Thấu hiểu những nhọc nhằn của Bà Tú
+ “thân cò”: hình ảnh ẩn dụ, gợi nỗi vất vả, đơn chiếc khi làm ăn của bà Tú, gợi tả nỗi đau thân phận...
+ “khi quãng vắng”: thời gian, không gian heo hút rợn ngợp, chứa đầy những nguy hiểm lo âu…
+ Eo sèo… buổi đò đông: gợi cảnh chen lấn, xô đẩy, giành giật ẩn chứa sự bất trắc, sự nguy hiểm…
· Nỗi niềm xót xa, tự trách
+ “Năm nắng mười mưa”, “Một duyên hai nợ”: thành ngữ khắc họa những thiệt thòi, vất vả của bà Tú khi ghép cuộc đời mình với ông Tú…
+ “âu đành phận”, “dám quản công”: ông thấu hiểu Bà Tú chấp nhận thiệt thòi, không phàn nàn kêu ca, than vãn, không nề hà… Càng khiến ông day dứt
- Nghệ thuật 
+ Từ ngữ giản dị, giàu sức biểu cảm.
+ Vận dụng sáng tạo hình ảnh, ngôn ngữ của văn học dân gian.
+ Hình tượng nghệ thuật độc đáo.
+ Việt hóa thơ Đường
+ Các biện pháp nghệ thuật: ẩn dụ, đối...
	4.5

	
	*Đánh giá chung :
+ Qua ngòi bút tài hoa cùng tấm lòng yêu thương, biết ơn sâu sắc của ông Tú, chân dung bà Tú hiện lên vô cùng chân thực và cao quý: 
+ Qua những gian nan, thiệt thòi, vất vả của bà Tú, nhà thơ còn thể hiện những dằn vặt, trăn trở, tự trách bản thân mình
	 0,5

	
	4. Chính tả, dùng từ, đặt câu                         
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	 0,25

	
	5. Sáng tạo                                                    
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25

	
	Tổng điểm
	10,0


 
--------------------------------- HẾT -------------------------------
                                                                                             



GV:    Huỳnh Thị Thu Hoài                                                                                                             
